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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày .... tháng ….. năm …

PHIẾU KHẢO SÁT VỀ PHÁP LÝ (PL01)

A. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ quan: ................................................................................................................
2. Người cung cấp thông tin: ..........................................................................................
NKS1: Lãnh đạo đơn vị ..................................................................................................
Họ và tên: .........................................................................................................................
Chức vụ: ...........................................................................................................................
 Số điện thoại liên hệ: .......................................................................................................
NKS2: Đại diện Văn phòng
Họ và tên: .........................................................................................................................
Chức vụ: ...........................................................................................................................
Số điện thoại liên hệ: ........................................................................................................
NKS3: Đại diện phụ trách CNTT
Họ và tên: .........................................................................................................................
Chức vụ: ...........................................................................................................................
Số điện thoại liên hệ: ........................................................................................................
3. Cơ cấu tổ chức của cơ quan 
Số lượng các phòng/bộ phận thuộc cơ quan: ....... phòng/bộ phận.
Tổng số cán bộ công chức của cơ quan: ...........................................................................
4. Chức năng, nhiệm vụ 
(Đề nghị nêu tên, số, ngày, trích yếu các văn bản và có bản sao văn bản gửi  kèm theo)
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B. NỘI DUNG KHẢO SÁT

1. Khảo sát về văn bản quy định về cơ sở dữ liệu địa phương 
- Đối với Cơ sở dữ liệu địa phương do Tỉnh/Thành phố là cơ quan chủ quản, đề nghị cung cấp tên các văn bản quy định về 

các trường thông tin; mô tả, định nghĩa cụ thể về cơ sở dữ liệu; quy định cụ thể về hình thức khai thác, chia sẻ dữ liệu theo bảng 
dưới đây (nếu có) 

STT
CSDL địa phương/ CSDL 

chuyên ngành

Tên văn bản mô tả, 
định nghĩa, quy định 
phạm vi, nội dung cụ 
thể về CSDL (nếu có)

Tên văn bản mô 
tả các trường 

thông tin (nếu có)

Tên văn bản 
mô tả chuẩn 

thông tin (nếu 
có)

Tên văn bản quy 
định cụ thể về hình 
thức khai thác, chia 
sẻ dữ liệu (nếu có)

1

2

3

4

5

2. Khảo sát về mục tiêu, nhiệm vụ của Tỉnh/Thành phố trong việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW 
Quý đơn vị cung cấp thông tin về các mục tiêu, nhiệm vụ của Tỉnh/Thành phố trong Nghị quyết 57, các kế hoạch thực hiện 

liên quan được ban hành bởi Trung ương và chính Tỉnh/Thành phố, cùng với các cơ sở pháp lý, văn bản chỉ đạo
STT

Tên nhiệm vụ/mục tiêu

Trích dẫn 
cụ thể 

trong văn 
bản

Cơ 
quan 
ban 

hành 

Tên 
văn 

bản cụ 
thể (số, 

Bộ/ngành/ 
Tỉnh 

thành phố 
khác có 

Tình 
trạng 
thực 
hiện

Khó 
khăn, 
kiến 
nghị
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văn 
bản

ngày, 
trích 
yếu)

liên quan 
(nếu có)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Đề xuất của Tỉnh/Thành phố để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ liên quan trong việc triển khai Nghị quyết 57
a) Đề xuất về cơ chế phối hợp:

b) Đề xuất sửa đổi/bổ sung văn bản pháp luật:
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c) Đề xuất về nguồn lực (tài chính, nhân lực...):

d) Đề xuất hỗ trợ từ Chính phủ/cơ quan điều phối chung:

e) Đề xuất khác:

3. Khảo sát về các văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ trung 
ương - địa phương của Tỉnh/Thành phố

Quý đơn vị cung cấp thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Tỉnh/Thành 
phố (UBND/ HDND); quy định chế độ báo cáo định kỳ giữa địa phương và trung ương,…

STT Tên văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan 
ban hành

Ngày ban 
hành

Nội dung chính
Ngày hiệu 

lực
Ghi 
chú

1

2

3



4

4

5

4. Khảo sát văn bản pháp lý phục vụ tổ chức thực hiện TTHC
Quý đơn vị cung cấp thông tin về các văn bản mà Tỉnh/Thành phố ban hành để tổ chức thực hiện TTHC như Văn bản thành 

lập & tổ chức hoạt động Trung tâm Hành chính công; Văn bản triển khai TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính; Quy định 
về phí/lệ phí hoặc dịch vụ hỗ trợ TTHC;…

STT Tên văn bản quy 
phạm pháp luật

Cơ quan ban 
hành

Ngày ban 
hành

Nội dung chính Ngày hiệu 
lực

Ghi 
chú

1

2

3

4

5
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ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHỤ TRÁCH CNTT LÃNH ĐẠO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


